
STT DN Dùng lắp ống Đai khởi thủy quang Inox Đơn giá Ghi chú

1 100x 1" HDPE 110; PVC 114; Gang 118; Thép 114 420.000

2 100X 2" HDPE 110; PVC 114; Gang 118; Thép 114 480.000

3 150 x 1" HDPE 160; PVC 168; Gang 170; Thép 167 620.000

4 150 x 2" HDPE 160; PVC 168; Gang 170; Thép 167 640.000

5 200 x 2" HDPE 200; 225 ; PVC 200,  220; Gang 222 1.320.000

6 250 x 2" HDPE 250; PVC 250 1.960.000

7 300 x 2" HDPE 315 ; PVC 315; Gang 326; Thép 325 2.370.000

8 400 x 2" HDPE 400 ; PVC 400; Gang 429; Thép 406 3.980.000

*Giá trên là giá chưa có VAT 10%

 Đặc tính kỹ thuật: 

- Quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001-2015   - Thân: gang cầu FCD 450, sơn Epoxy hai mặt

- Đai quang: Inox 304  - Bu lông và đai ốc: Inox 304

- Gioăng cao su EPDM   - Áp lực làm việc: PN 16

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT HCL

Áp dụng từ 01/02/2026 cho đến khi có thông báo mới

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG. 

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất HCL xin đc báo giá sản phẩn đai khởi thủy gang cầu quang inox như sau:

1 quang Inox

2 quang Inox

BÁO GIÁ ĐAI KHỞI THỦY GANG CẦU  QUANG INOX
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